	ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  


Số: ________/QĐ-UBND  
(Dự thảo)
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Thành phố Hồ Chí Minh, ngày       tháng      năm 201   


QUYẾT ĐỊNH 
Về phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết (tên đồ án)

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
- Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

- Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị ngày 17/6/2009; 

- Căn cứ Nghị định 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng;

- Căn cứ Thông tư số 10/2010/TT-BXD ngày 11/8/2010 của Bộ Xây dựng quy định hồ sơ của từng loại quy hoạch đô thị; 


- Căn cứ Quyết định số 50/2011/QĐ-UBND ngày 12/07/2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch đô thị trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;


- Căn cứ Quyết định số 28/2011/QĐ-UBND ngày 19/05/2011 của UBND thành phố, về việc ban hành Quy định về điều chỉnh quy hoạch đô thị tại thành phố Hồ Chí Minh (chỉ ghi căn cứ này đối với nhiệm vụ điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết);

- Căn cứ Quyết định số ____/QĐ-UBND ngày  _____ của UBND thành phố về việc phê duyệt nhiệm vụ (hoặc đồ án) điều chỉnh quy hoạch chung quận, huyện _____;

- Căn cứ Quyết định số ____/QĐ-UBND ngày  _____ của UBND ______ về việc phê duyệt đồ án (hoặc nhiệm vụ) quy hoạch chi tiết xây dựng (quy hoạch phân khu) tỷ lệ 1/2000 (tên đồ án);


- Căn cứ các pháp lý khác có liên quan (tùy từng nhiệm vụ quy hoạch cụ thể, nếu có).

Xét đề nghị của Sở Quy hoạch- Kiến trúc tại Tờ trình số ____ ngày ___ tháng ___ năm 201__ về phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết (tên đồ án);

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết (tên đồ án) với các nội dung chính như sau: 

1. Địa điểm, vị trí, ranh giới và diện tích khu vực quy hoạch:

-  Địa điểm công trình: phường (xã) ….. quận (huyện) .…

- Vị trí: nhằm thửa đất số …..., tờ bản đồ số …….. Bộ địa chính, phường (xã) ……. quận (huyện) …….. ; theo bản đồ hiện trạng vị trí tỷ lệ 1/500 số ….. do …..… lập ngày ………..

- Ranh giới khu đất giáp ranh tứ cận:



+ Đông giáp: ……

+ Tây giáp: …..…

+ Nam giáp: ….…

+ Bắc giáp: …..…

- Diện tích khu đất phù hợp quy hoạch (đã trừ lộ giới các đường, hẻm liên quan và hành lang an toàn kỹ thuật theo quy hoạch): …… m2.               

2. Cơ quan tổ chức lập quy hoạch chi tiết:_________.

3. Đơn vị tư vấn lập nhiệm vụ quy hoạch chi tiết:_________.

4. Danh mục hồ sơ, bản vẽ nhiệm vụ quy hoạch chi tiết:



+ Thuyết minh nhiệm vụ quy hoạch chi tiết; 


+ Sơ đồ vị trí khu vực quy hoạch trích từ quy hoạch xây dựng đô thị (hoặc quy hoạch phân khu) tỷ lệ 1/2000 hoặc quy hoạch chung quận (huyện);


+ Bản đồ ranh giới nghiên cứu, phạm vi khu vực lập quy hoạch chi tiết (hoặc bản đồ hiện trạng vị trí tỷ lệ 1/500).
5. Tính chất, chức năng của khu vực quy hoạch:_____

6. Dự báo quy mô dân số, các chỉ tiêu sử dụng đất, hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật đô thị trong khu vực quy hoạch:


6.1. Dự báo quy mô dân số:_____ người (dân số hiện trạng : ___ người).

6.2. Các chỉ tiêu dự kiến về sử dụng đất, hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật đô thị toàn khu vực quy hoạch:

- Đối với quy hoạch chi tiết có quy mô ≥1 đơn vị ở.

	
STT
	Loại chỉ tiêu
	Đơn vị tính
	Chỉ tiêu
	Ghi chú

	A
	Chỉ tiêu sử dụng đất toàn khu quy hoạch
	m2/ng
	
	

	B
	Chỉ tiêu đất đơn vị ở
	m2/ng
	
	

	C
	Các chỉ tiêu sử dụng đất trong đơn vị ở

	1
	Đất các nhóm nhà ở. Trong đó:

- Đất nhóm nhà ở riêng lẻ, biệt thự.

- Đất nhóm nhà ở chung cư:
+ Tính trên diện tích đất nhóm nhà ở chung cư.

+ Tính trên diện tích lô đất XD chung cư:
· Chưa quy đổi theo tỷ lệ diện tích sàn cho mỗi loại chức năng (nếu có chức năng hỗn hợp)
· Đã quy đổi theo tỷ lệ diện tích sàn cho mỗi loại chức năng (nếu có chức năng hỗn hợp)
	m2/ng
m2/ng
m2/ng
m2/ng
m2/ng

	
	Đất nhóm nhà ở riêng lẻ, biệt thự, nhóm nhà ở chung cư bao gồm cả đất cây xanh, vườn hoa, đường giao thông, bãi đỗ xe, sân chơi nội bộ nhóm nhà ở (không bao gồm trường mầm non, trường tiểu học, trường trung học cơ sở (thuộc cấp đơn vị ở) - theo QCVN01: 2008/BXD) 

	2
	Đất công trình giáo dục cấp đơn vị ở (trường mầm non, trường tiểu học, trường trung học cơ sở)
	m2/ng
	
	Chỉ tiêu SDĐ của từng công trình giáo dục (trường mầm non, trường tiểu học, trường trung học cơ sở) cần phù hợp QCVN01:2008/BXD hoặc QĐ 02/2003/QĐ-UB ngày 03/01/2003 của UBND TP.

	3
	Đất cây xanh sử dụng công cộng (vườn hoa, sân chơi, sân bãi TDTT)
	m2/ng
	
	

	4
	Đất công trình dịch vụ đô thị khác cấp đơn vị ở (trạm y tế, chợ, trung tâm TDTT, điểm sinh hoạt văn hóa, trung tâm hành chính các phường, trung tâm dịch vụ khác…)
	m2/ng
	



	

	5
	Đất đường giao thông nội bộ (từ đường cấp phân khu vực đến đường nhóm nhà ở)
	m2/ng
	
	

	D
	Các chỉ tiêu hạ tầng kỹ thuật đô thị

	1
	 Đất giao thông (bố trí đến mạng lưới đường khu vực)
	km/km2
	
	

	2
	 Tiêu chuẩn cấp nước
	lít/ng/ngày
	
	

	3
	 Tiêu chuẩn thoát nước
	lít/ng/ngày
	
	

	4
	 Tiêu chuẩn cấp điện
	kwh/ng/năm
	
	

	5
	 Tiêu chuẩn rác thải, chất thải
	kg/ng/ngày
	
	


- Đối với quy hoạch chi tiết có quy mô < 1 đơn vị ở:

	STT
	Loại chỉ tiêu
	Đơn vị tính
	Chỉ tiêu
	Ghi chú

	1
	Chỉ tiêu sử dụng đất toàn khu
	m2/ng
	
	

	2
	Đất các nhóm nhà ở. Trong đó:

- Đất nhóm nhà ở riêng lẻ, biệt thự.

- Đất nhóm nhà ở chung cư:
+Tính trên DT đất nhóm nhà ở chung cư

+ Tính trên diện tích lô đất XD công trình chung cư:
· Chưa quy đổi theo tỷ lệ diện tích sàn cho mỗi loại chức năng (nếu có chức năng hỗn hợp)
· Đã quy đổi theo tỷ lệ diện tích sàn cho mỗi loại chức năng (nếu có chức năng hỗn hợp)
	m2/ng
m2/ng
m2/ng
m2/ng
m2/ng

	
	Đất nhóm ở riêng lẻ, biệt thự, nhóm nhà ở chung cư bao gồm cả đất cây xanh, vườn hoa, đường giao thông, bãi đỗ xe, sân chơi nội bộ nhóm nhà ở (không bao gồm trường mầm non, trường tiểu học, trường trung học cơ sở (thuộc cấp đơn vị ở) - theo QCVN01: 2008/BXD)

	3
	Đất công trình giáo dục cấp đơn vị ở (nếu có):

	m2/ng
	
	

	
	- Trường mầm non


	m2/ng
	
	

	
	- Trường tiểu học


	m2/ng
	
	

	
	- Trường trung học cơ sở
	m2/ng
	
	

	4
	Các chỉ tiêu hạ tầng kỹ thuật đô thị
	
	
	

	
	 Tiêu chuẩn cấp nước
	lít/ng/ngày
	
	

	
	 Tiêu chuẩn thoát nước
	lít/ng/ngày
	
	

	
	 Tiêu chuẩn cấp điện
	kwh/ng/năm
	
	

	
	 Tiêu chuẩn rác thải, chất thải
	kg/ng/ngày
	
	



Cán bộ thụ lý hồ sơ cần lưu ý:

· Trong trường hợp cần bố trí các công trình giáo dục cấp đơn vị ở (trường mầm non, trường tiểu học, trường trung học cơ sở) vào trong đồ án quy hoạch chi tiết này thì diện tích đất tối thiểu của từng loại công trình phải cần phù hợp với Quyết định số 02/2003/QĐ-UB ngày 03/01/2003 của UBND thành phố về phê duyệt quy hoạch phát triển mạng lưới trường học ngành giáo dục và đào tạo thành phố đến năm 2020. 

· Đối với các khu nhà ở phục vụ đối tượng có thu nhập thấp, các đối tượng nhà ở xã hội, chỉ tiêu quy hoạch sử dụng các loại đất trong đơn vị ở phải  đạt tối thiểu 70% so với các chỉ tiêu nêu trên (theo QCVN01:2008/BXD) …

· Theo QCVN01:2008/BXD, các quy định về quy hoạch cải tạo các khu vực cũ trong đô thị được áp dụng cho các khu vực: 


+ Cải tạo, chỉnh trang, phá dỡ các công trình hiện hữu để xây dựng lại hoặc xây dựng các công trình chức năng mới trong các khu vực hiện hữu; 


+ Các khu vực xây dựng xen cấy vào các quỹ đất trống có quy mô dưới 4ha trong các khu vực hiện hữu.

· Theo QCVN01:2008/BXD:


+ Khi quy hoạch cải tạo các khu vực cũ trong đô thị, trừ các công trình giáo dục phải đảm bảo chuẩn Quốc gia do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định, các chỉ tiêu sử dụng đất tương ứng của các khu vực xây dựng mới, có thể kết hợp bố trí công trình giáo dục mầm non trong các công trình nhà ở chung cư nhưng phải đảm bảo diện tích sân chơi ngoài trời và các quy định về an toàn và môi trường cũng như các quy định chuyên ngành của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 


+ Đất cây xanh trong các công trình tôn giáo trong các khu cải tạo được quy đổi thành đất cây xanh sử dụng công cộng, nhưng tổng chỉ tiêu đất cây xanh sử dụng công cộng được quy đổi không lớn hơn 50% tổng chỉ tiêu đất cây xanh sử dụng công cộng.
7. Nguyên tắc về tổ chức không gian kiến trúc, hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật trong khu vực quy hoạch:


Căn cứ đồ án (hoặc nhiệm vụ) điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị (quy hoạch phân khu) tỷ lệ 1/2000 _____ và đồ án (hoặc nhiệm vụ) điều chỉnh quy hoạch chung quận (huyện) _____ đã được phê duyệt; Sở Quy hoạch- Kiến trúc thống nhất với các nguyên tắc cơ bản trong nhiệm vụ quy hoạch chi tiết (tên đồ án) nhằm đảm bảo phù hợp với yêu cầu tổ chức phát triển không gian kiến trúc, hạ tầng xã hội, đấu nối hạ tầng kỹ thuật, phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị (quy hoạch phân khu) tỷ lệ 1/2000 (tên đồ án) và các khu vực xung quanh, như sau: ________.

8. Yêu cầu đánh giá môi trường chiến lược: ________.

9. Các yêu cầu nghiên cứu khác (nếu có): ________.

10. Danh mục các hạng mục công trình trong khu vực quy hoạch chi tiết:


+ ………………………………................................................................ 

+ ………………………………................................................................

+ ………………………………................................................................

11. Hồ sơ sản phẩm của đồ án và tiến độ và tổ chức thực hiện: 

11.1. Hồ sơ sản phẩm của đồ án (17 bộ): 

- Thuyết minh tổng hợp;


- Sơ đồ vị trí và giới hạn khu đất, tỷ lệ 1/2.000 hoặc 1/5.000;

- Bản đồ hiện trạng vị trí, tỷ lệ 1/500;

- Bản đồ hiện trạng kiến trúc cảnh quan và đánh giá đất xây dựng, tỷ lệ 1/500;

- Các bản đồ hiện trạng hệ thống hạ tầng kỹ thuật và bảo vệ môi trường, tỷ lệ 1/500; bao gồm:


+ Bản đồ hiện trạng hệ thống giao thông;


+ Bản đồ hiện trạng cao độ nền và thoát nước mặt;


+ Bản đồ hiện trạng hệ thống cấp điện và chiếu sáng;


+ Bản đồ hiện trạng hệ thống cấp nước;


+ Bản đồ hiện trạng hệ thống thoát nước thải và xử lý chất thải rắn;


+ Bản đồ hiện trạng hệ thống thông tin liên lạc;


+ Bản đồ hiện trạng môi trường.

- Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất, tỷ lệ 1/500;    

- Sơ đồ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan, tỷ lệ 1/500;

- Các bản đồ quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật khác và môi trường, tỷ lệ1/500, bao gồm:


+ Bản đồ quy hoạch giao thông đô thị;


+ Bản đồ chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng (tùy theo nội dung và quy mô đồ án, có thể gộp chung với bản đồ quy hoạch giao thông đô thị);


+ Bản đồ quy hoạch cao độ nền và thoát nước mặt đô thị;


+ Bản đồ quy hoạch cấp điện và chiếu sáng đô thị;


+ Bản đồ quy hoạch cấp nước đô thị;


+ Bản đồ quy hoạch thoát nước thải và xử lý chất thải rắn đô thị;


+ Bản đồ quy hoạch hệ thống thông tin liên lạc;


+ Bản đồ đánh giá môi trường chiến lược;


+ Bản đồ tổng hợp đường dây, đường ống kỹ thuật.

- Dự thảo Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch chi tiết; 

- Đĩa CD lưu trữ toàn bộ hồ sơ đồ án quy hoạch chi tiết bao gồm thuyết minh, bản vẽ và dự thảo Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch chi tiết.

11.2. Tiến độ và tổ chức thực hiện:

a. Tiến độ thực hiện: thời gian lập đồ án quy hoạch chi tiết tối đa 06 tháng kể từ ngày phê duyệt nhiệm vụ.

b. Tổ chức thực hiện: 

- Chủ đầu tư: _______

- Đơn vị tư vấn: _______

- Cơ quan thẩm định: Sở Quy hoạch Kiến trúc.

- Cơ quan phê duyệt: Ủy ban nhân dân Thành phố.
12. Các điểm lưu ý khi nghiên cứu, lập đồ án quy hoạch chi tiết:

- (Nêu lý do về yêu cầu cần thiết phải lấy ý kiến thêm các Sở, ngành có liên quan đến đồ án quy hoạch chi tiết, nếu có yêu cầu).

- Trên cơ sở nội dung nhiệm vụ quy hoạch chi tiết này được phê duyệt và các Quy chuẩn Việt Nam, Quy định về quản lý kiến trúc đô thị được các cơ quan có thẩm quyền ban hành, Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000, quy hoạch phân khu (tên đồ án, Quy chế quản lý quy hoạch- kiến trúc đô thị tại khu vực được cấp thẩm quyền phê duyệt (nếu có); định hướng phát triển không gian, điều kiện và định hướng phát triển hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội tại khu vực theo đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000, quy hoạch phân khu (tên đồ án) hoặc đồ án quy hoạch chung quận (huyện) ____ (đối với khu vực chưa có đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000, quy hoạch phân khu được phê duyệt) đã được phê duyệt để làm cơ sở xác định các chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch đô thị, kiến trúc công trình, khoảng lùi công trình đối với từng lô đất trong đồ án quy hoạch chi tiết này;

- Cần căn cứ vào nguyên tắc tổ chức không gian kiến trúc, hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật trong nhiệm vụ quy hoạch chi tiết này được phê duyệt để nghiên cứu tổ chức không gian, kiến trúc cho toàn khu vực lập quy hoạch chi tiết, bố trí công trình hạ tầng xã hội phù hợp với nhu cầu sử dụng trong và ngoài phạm vi đồ án. Nội dung nghiên cứu của đồ án cần đảm bảo kết nối hạ tầng kỹ thuật các dự án đầu tư xây dựng, các đồ án quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) tiếp giáp khu vực quy hoạch phù hợp với đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000, quy hoạch phân khu (tên đồ án) hoặc đồ án quy hoạch chung quận (huyện) ____ (đối với khu vực chưa có đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000, quy hoạch phân khu được phê duyệt) đã được phê duyệt;

- Tại các khu vực tiếp giáp sông, kênh rạch (nếu có), cần lưu ý đảm bảo tuân thủ theo Quyết định 150/2004/QĐ-UB ngày 09/05/2004 của UBND thành phố về ban hành Quy định quản lý, sử dụng hành lang trên bờ sông, kênh, rạch thuộc địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Việc san lấp sông, kênh, rạch, ao, hồ, đầm công cộng trong khu vực quy hoạch (nếu có), cần có thỏa thuận của các cơ quan có thẩm quyền được quy định tại Quyết định 319/2003/QĐ-UB ngày 26/12/2003 của UBND Thành phố về ban hành Quy định về quản lý việc san lấp và xây dựng công trình trên sông, kênh, rạch, ao, hồ, đầm công cộng thuộc địa bàn thành phố Hồ Chí Minh;

- Cần lưu ý đảm bảo các yêu cầu trong nghiên cứu tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan tại các khu vực dọc các trục giao thông chính, các khu vực có ý nghĩa quan trọng về chính trị, kinh tế- xã hội, văn hóa, lịch sử, khu vực bảo tồn, khu vực công trình có giá trị về di sản kiến trúc… (nếu phạm vị đồ án QHCT có liên quan đến các khu vực này thì mới ghi nội dung này);

- Hình thức, quy cách thể hiện bản vẽ cần thực hiện theo Quyết định số 21/2005/QĐ-BXD ngày 22/07/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành quy định về hệ thống ký hiệu bản vẽ trong các đồ án quy hoạch xây dựng và thực hiện theo Thông tư số 10/2010/TT-BXD ngày 11/8/2010 của Bộ Xây dựng về quy định hồ sơ của từng loại quy hoạch đô thị.
- ……………………………………………………………………………...

- ……………………………………………………………………………...
Điều 2. 
Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan. 


(Tên chủ đầu tư) (hoặc cơ quan tổ chức lập quy hoạch chi tiết), đơn vị tư vấn khảo sát, lập bản đồ hiện trạng chịu trách nhiệm về tính chính xác các số liệu đánh giá hiện trạng trong hồ sơ, bản vẽ nhiệm vụ quy hoạch chi tiết (tên đồ án). 


Tại các khu chức năng tiếp giáp sông, kênh rạch (nếu có), cần đảm bảo tuân thủ theo Quyết định 150/2004/QĐ-UB ngày 09/05/2004 của UBND Thành phố về ban hành Quy định quản lý, sử dụng hành lang trên bờ sông, kênh, rạch thuộc địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Việc san lấp sông, kênh, rạch, ao, hồ, đầm công cộng trong khu vực quy hoạch (nếu có), cần có thỏa thuận của các cơ quan có thẩm quyền được quy định tại Quyết định 319/2003/QĐ-UB ngày 26/12/2003 của UBND Thành phố về ban hành Quy định về quản lý việc san lấp và xây dựng công trình trên sông, kênh, rạch, ao, hồ, đầm công cộng thuộc địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Trên cơ sở nhiệm vụ quy hoạch chi tiết được phê duyệt này, (tên chủ đầu tư) (hoặc cơ quan tổ chức lập quy hoạch đô thị) cần tổ chức lập, trình thẩm định và phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết trong thời hạn theo quy định để làm cơ sở lập dự án đầu tư xây dựng theo quy định. 

Điều 3.


Quyết định này có đính kèm các bản vẽ, thuyết minh nhiệm vụ quy hoạch chi tiết (tên đồ án) được nêu tại khoản 5 Điều 1 Quyết định này. 
Điều 4.
	Nơi nhận: 

- Như Điều 3;



PHÓ GIÁM ĐỐC
- Thường trực Thành ủy;

- Thường trực HĐND TP;

- TTUB: CT, các PCT;

- VPUB TP;

- Lưu:……….. 


	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT.CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH 

Nguyễn Hữu Tín



Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố; Giám đốc Sở Quy hoạch – Kiến trúc, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Kế hoạch và  Đầu tư, Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Giám đốc Sở Thông tin và truyền thông, Viện trưởng Viện nghiên cứu phát triển thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận (huyện)_____; Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường (xã) _____, (tên chủ đầu tư) (hoặc cơ quan tổ chức lập quy hoạch đô thị) và các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.






PAGE  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Mẫu: Dự thảo quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết các dự án đầu tư phát triển nhà ở. 
-Server2\1_danh_may\10_KV2\1_VanBanPhatHanh\Cac du thao QD theo Luat QHDT\NVQH chi tiết\Mẫu     
1

